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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN THÀNH 
TỈNH BẮC NINH 

  n  n s : 01/2023/HNGĐ- ST 

Ngày: 05/01/2023 
V/v: Tranh chấp Hôn nhân gia đình  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quế; 

                                          à Vũ Thị Lan Anh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa. 

-   i di n Vi n ki m  át nhân dân h   n Th  n Thành tham gia phiên t a: Bà 

Nguyễn Thị Lâm - Kiểm s t viên. 

Ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Toà  n nhân dân huyện Thuận xét xử sơ 

thẩm công khai vụ  n  thụ lý s : 212/2022/TLST - HNGĐ ngày 13 tháng 10 năm 

2022 về tranh chấp Hôn nhân gia đình theo Quyết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

51/2022/QĐXX- ST ngày 02 tháng 12 năm 2022 giữa c c đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Đào Thị T, sinh năm 1986 

HKTT: Thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh  ắc Ninh. 

                                                                                           (Có mặt) 

Bị đơn: Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1983 

HKTT: Thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh  ắc Ninh. 

                                                                                           (Vắng mặt) 

               NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của c c đương sự trong qu  trình gi i quyết 

vụ  n và tại phiên tòa hôm nay thì nội dung vụ  n được tóm tắt như sau: 

Phía ng  ên đơn là chị  ào Thị T trình bày: Chị và anh Nguyễn Văn S chung 

s ng cùng nhau từ ngày 12/11/2005 trên cơ sở tự nguyện và có tổ chức lễ cưới theo 

phong tục địa phương tuy nhiên chị và anh S không đăng ký kết hôn.  

Sau khi cưới, chị về chung s ng cùng gia đình anh S ngay. Vợ chồng hòa thuận, 

hạnh phúc được kho ng 07 năm thì ph t sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do vợ chồng 

làm ăn thua lỗ dẫn đến bất đồng quan điểm trong cuộc s ng nên thường xuyên x y ra 

cãi nhau nhưng vì c c con nên chị vẫn chịu nhịn. Tuy nhiên từ đầu năm 2022, mâu 

thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng nên chị đã chuyển ra khỏi nhà và vợ chồng s ng 
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ly thân từ đó cho đến nay. Nay chị x c định tình c m vợ chồng không còn nên chị đề 

nghị Tòa  n gi i quyết cho chị được ly hôn anh S. 

Về con chung: Chị và anh S có 03 con chung là Nguyễn Thị Yến N, sinh ngày 

27/3/2007; Nguyễn An P, sinh ngày 17/5/2015 và Nguyễn An Đ, sinh ngày 

16/12/2016. Khi ly hôn, chị đề nghị Tòa  n giao cho chị được nuôi ch u N và cháu Đ; 

giao cho anh S nuôi cháu P. 

Việc cấp dưỡng nuôi con: Chị không yêu cầu tòa  n gi i quyết. 

Hiện chị đang làm gi o viên dạy nh y, thu nhập bình quân kho ng 10 triệu  

đồng/ 1 tháng nên chị đủ điều kiện nuôi dưỡng 02 con chung. 

Về tài s n chung, công nợ: Chị không yêu cầu Tòa  n gi i quyết. 

Phía bị đơn là anh Ng  ễn Văn S trình bày: Anh x c nhận về thời gian, quá 

trình chung s ng với chị T và nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng như chị T trình bày là 

đúng. Anh cũng x c nhận giữa anh và  chị T không đăng ký kết hôn. Từ đầu năm 

2022, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng, chị đã chuyển ra khỏi nhà và vợ 

chồng s ng ly thân từ đó cho đến nay. Nay chị T làm đơn ly hôn anh, anh không đồng 

ý ly hôn với chị T, anh đề nghị Tòa  n hòa gi i để vợ chồng về đoàn tụ, cùng nhau 

nuôi dạy con chung. 

Về con chung: Anh và chị T có 03 con chung như chị T trình bày là đúng. Nếu 

vợ chồng ph i ly hôn, anh đề nghị Tòa án giao cho anh được nuôi c  03 con chung. 

Anh không yêu cầu chị T ph i cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài s n chung, công nợ: Anh x c nhận giữa anh và chị T không có nên anh 

không yêu cầu Tòa  n xem xét, gi i quyết. 

Qu  trình gi i quyết vụ  n Tòa  n đã tiến hành hòa gi i để c c bên thỏa thuận 

với nhau về vấn đề con chung nhưng không thành. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

+  ị đơn là anh Nguyễn Văn S đã được Tòa  n triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhưng vắng mặt do vậy Tòa  n xét xử vắng mặt anh S theo quy định của ph p luật. 

+ Nguyên đơn là chị Đào Thị T vẫn giữ nguyên yêu cầu ly hôn với anh S và đề 

nghị giao cho chị được nuôi 02 con chung cháu N, cháu Đ; Giao cho anh S nuôi cháu 

P. 

+ Kiểm s t viên ph t biểu và kết luận về việc tuân theo ph p luật t  tụng trong 

qu  trình gi i quyết vụ  n của Thẩm ph n, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà và việc 

chấp hành ph p luật của nguyên đơn là đ m b o theo đúng quy định của ph p luật. 

Việc chấp hành ph p luật của bị đơn là không đ m b o theo đúng quy định của ph p luật. 

Về việc gi i quyết vụ  n: Đề nghị Hội đồng xét xử  p dụng Điều 147; kho n 2 

Điều 227  ộ luật t  tụng dân sự; Kho n 1 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2000; Điểm c kho n 3 Nghị quyết 35 ngày 09/6/2000 của Qu c hội về việc thi hành 

Luật Hôn nhân gia đình; Kho n 1 Điều 9, 14, 15, 53, 81, 82, 83, 131 Luật Hôn nhân 
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và gia đình năm 2014; Kho n 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch s  01/2016/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC- TP ngày 06/01/2016 về việc hướng dẫn thi hành một s  quy 

định của Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết s  326 ngày 30/12/2016 của 

UBTVQH xử:  

Về quan hệ hôn nhân: Tuyên b  không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị 

Đào Thị T và anh Nguyễn Văn S  

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Thị Yến N và cháu Nguyễn An Đ cho chị T 

chăm sóc, nuôi dưỡng; Giao cháu Nguyễn An P cho anh S chăm sóc nuôi dưỡng. Hai 

bên được đi lại thăm nom con chung mà không ai được c n trở. 

Về cấp dưỡng nuôi con, tài s n chung, công nợ: không xem xét gi i quyết 

Về  n phí: Chị T ph i chịu 300.000 đồng  n phí ly hôn sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên toà. 

Sau khi nghe ý kiến đại diện Viện kiểm s t về việc tuân theo ph p luật t  tụng dân sự 

và ý kiến về việc gi i quyết vụ  n. Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Chị Đào Thị T và anh Nguyễn Văn S chung s ng cùng nhau từ th ng 

11/2005 trên cơ sở tự nguyện và có tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương tuy 

nhiên chị T và anh S không đăng ký kết hôn theo quy định của ph p luật. Trong quá 

trình chung s ng chị T và anh S đã ph t sinh mâu thuẫn nên chị T có đơn đề nghị Tòa 

 n gi i quyết cho ly hôn với anh S. 

Xét yêu cầu ly hôn của chị T, Hội đồng xét xử nhận thấy: Quan hệ vợ chồng 

giữa chị T và anh S x c lập từ th ng 11/2005 nhưng hai bên không đăng ký kết hôn vì 

vậy theo quy định tại kho n 1 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, điểm c 

kho n 3 Nghị quyết 35 ngày 09/6/2000 của Qu c hội; Điều 9 Luật hôn nhân và gia 

đình 2014, Kho n 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch s  01/2016/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC- TP, ngày 06/01/2016 thì quan hệ hôn nhân giữa chị T và anh S là không 

hợp ph p. Do vậy Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị T đ i với 

anh S mà tuyên b  không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị T và anh S.  

[2] Về con chung: Trong qu  trình chung s ng, chị T và anh S có 03 con chung 

là Nguyễn Thị Yến N, sinh ngày 27/3/2007, cháu Nguyễn An P, sinh ngày 17/5/2015 

và cháu Nguyễn An Đ, sinh ngày 16/12/2016. Khi ly hôn chị T đề nghị Tòa  n giao 

cháu N và cháu Đ cho chị được nuôi dưỡng, giao cháu P cho anh S nuôi dưỡng. Anh 

S không đồng ý và đề nghị Toà  n gi i quyết cho anh được nuôi dưỡng c  ba ch u. 

 HĐXX xét thấy: Chị T và anh S đều có đủ điều kiện nuôi dưỡng con chung, cụ 

thể: Hiện chị T đang làm gi o viên dạy nh y, thu nhập bình quân kho ng 10.000.000 

đồng/ th ng. Hiện anh S đang làm cơ khí, thu nhập ổn định. Trong thời gian ly thân, 

c c con chung vẫn đi lại và s ng cùng chị T, anh S. Chị T và anh S vẫn đ m b o t t 
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việc cùng nhau trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, gi o dục c c cháu. Xét về độ tuổi 

của con chung thì thấy đến nay ch u Yến N và cháu P đều đã trên 07 tuổi, ch u Đ 

chưa đủ 7 tuổi. Trong qu  trình gi i quyết, Tòa  n đã tiến hành ghi lời khai của ch u 

N, cháu P và cháu Đ. Cháu N, cháu P và cháu Đ đều trình bày nguyện vọng được ở 

với mẹ là chị T khi b  mẹ ly hôn.   n thân, chị T có nguyện vọng được nuôi ch u N 

và cháu Đ. Mặt kh c, căn cứ quyền, nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, gi o 

dục con chưa thành niên của cha mẹ khi ly hôn thì thấy anh S và chị T đều có quyền, 

nghĩa vụ như nhau. Vì vậy, để đ m b o quyền, lợi ích hợp ph p về mọi mặt của c c 

con chung cũng như quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đ i với con chung sau khi ly hôn thì 

cần giao ch u N và cháu Đ cho chị T chăm sóc, nuôi dưỡng, giao ch u P cho anh S 

nuôi dưỡng là phù hợp.  

[3] Về cấp dưỡng nuôi con chung, tài s n chung và công nợ: Không đặt ra xem 

xét, gi i quyết do đương sự không yêu cầu. 

[4] Về  n phí: Chị Đào Thị T ph i chịu 300.000 đồng  n phí  ly hôn sơ thẩm 

theo quy định của ph p luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 147, kho n 2 Điều 227  ộ luật t  tụng dân sự;  

Căn cứ kho n 1 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; Căn cứ điểm c 

kho n 3 Nghị quyết 35 ngày 09/6/2000 của Qu c hội về việc thi hành Luật Hôn nhân 

gia đình;  

Căn cứ kho n 1 Điều 9, 14, 15, 53, 81, 82, 83, 131 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2015; Kho n 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch s  01/2016/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC- TP ngày 06/01/2016 về việc hướng dẫn thi hành một s  quy định của 

Luật hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ Nghị quyết s  326 ngày 30/12/2016 của U TVQH xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Tuyên b  không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị 

Đào Thị T và anh Nguyễn Văn S  

2. Về con chung: Giao con chung là Nguyễn Thị Yến N, sinh ngày 27/3/2007 

và Nguyễn An P, sinh ngày 17/5/2015 cho chị Đào Thị T chăm sóc, nuôi dưỡng; Giao 

Nguyễn An Đ, sinh ngày 16/12/2016 cho anh Nguyễn Văn S chăm sóc, nuôi dưỡng.  

Hai bên được đi lại thăm nom con chung mà không ai được c n trở. 

3. Về cấp dưỡng nuôi con chung, tài s n chung và công nợ: Không đặt ra xem 

xét gi i quyết. 

4. Về  n phí: Chị Đào Thị T ph i chịu 300.000 đồng  n phí ly hôn sơ thẩm. Xác 

nhận chị T đã nộp 300.000 đồng tạm ứng  n phí tại biên lai thu tiền tạm ứng  n phí s  

AA/2021/0005689 ngày 13/10/2022 của Chi cục thi hành  n dân sự  huyện Thuận 

Thành. 
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5. Quyền kh ng c o: 

Đương sự có mặt được quyền kh ng c o b n  n trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.       

Đương sự vắng mặt được quyền kh ng c o b n  n trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được t ng đạt b n  n hoặc ngày niêm yết b n  n.   

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND h   n Th  n Thành; 

- THADS h   n Th  n Thành; 

- Các đương  ự. 

- Lư  hồ  ơ. 

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Minh Thu 

 

 

 

 


